
Mẫu 01

 - Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 5,617           triệu đồng

 - Vốn chủ sở hữu 119,416       triệu đồng

 - Tỷ suất lợi nhuận say thuế trên vốn chủ sở hữu: 4.70%

TT Họ và tên Chức danh

Mức lương / 

thù lao

 cơ bản 

(tr.đ/th)

Mức lương / 

thù lao thực 

hiện (tr.đ/th)

Số 

tháng

 được 

hưởng

Thưởng

Qũy tiền 

lương, thù lao 

kế hoạch (tr.đ)

Qũy tiền lương, 

thù lao thực hiện 

(tr.đ)

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9)

I Hội đồng quản trị 75.80           90.66               60.00  90.66    1,091.52          1,087.87              

1 Bùi Trung Định Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm 6.60             7.894               12       7.89      95.04               94.72                   

2 Nguyễn Xuân Thái Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT 30.00           35.880             12       35.88    432.00             430.56                 

3 Lê Anh Tuấn Uỷ viên HĐQT chuyên trách 28.00           33.488             12       33.49    403.20             401.85                 

4 Phạm Chí Giao Uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm 5.60             6.698               12       6.70      80.64               80.37                   

5 Vũ Hoàng Chương Uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm 5.60             6.698               12       6.70      80.64               80.37                   

II Ban Kiểm soát 35.84           42.86               36.00  42.87    516.10             514.37                 

1 Nguyễn Văn Bình Trưởng BKS chuyên trách 28.00           33.488             12       33.49    403.20             401.85                 

2 Đặng Thị Thu Thành viên BKS kiêm nhiệm 3.92             4.688               12       4.69      56.45               56.26                   

3 Phạm Anh Tuấn Thành viên BKS kiêm nhiệm 3.92             4.688               12       4.69      56.45               56.26                   

III Ban điều hành 56.00           66.98               24.00  66.98    806.40             803.70                 

1 Ngô Anh Dũng Phó Giám đốc 28.00           33.488             12       33.49    403.20             401.85                 

2 Nguyễn Tiến Nghĩa Phó Giám đốc 28.00           33.488             12       33.49    403.20             401.85                 

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX

CÔNG TY PTS SÀI GÒN

Lập biểu Trưởng Nhóm đại diện vốn

Tp. HCM ngày 14 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG

CỦA HĐQT/HĐTV, BAN KỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

A. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022

B. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022


